
Đề số 1 

I, Hoàn thành các từ sau (1 Điểm) 

 

1. _ ish  2._ ouse 3._ og  4.pi_  5.b_n 

 

II, Nối từ với tranh đúng (3 Điểm) 

1. goat               

2. house            

3. jump           

4. fish      

5. pig      

 

III, Hoàn thành câu (3 Điểm) 

1. I like ___________.        

2. The __________ is in the garden.     

3. I like to _________.             



4. She likes ___________.   

5. Can you ____________?   

 

IV, Nhìn tranh và xếp lại từ (2 Điểm) 

1. o u h s e ->       

2. a f t h r e ->      

3. n i b ->       

4. o a g t ->      

5. u m j p       

The end 

 

 

 

 

 



  


